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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 01 NĂM 2015 

STT 
Tên cơ 
quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ngày 
ban hành 

Số/ngày ñăng 
công báo 

Ghi chú 

Nghị quyết số 81/2014/QH13 về việc 
thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. 

24-11-2014 43+44  
11-01-2015 

 

Nghị quyết số 82/2014/QH13 về việc 
thi hành Luật Tổ chức Viện kiểm sát 
nhân dân. 

24-11-2014 43+44  
11-01-2015 

 

Nghị quyết số 83/2014/QH13 về việc 
phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc 
về chống tra tấn và các hình thức ñối 
xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân 
ñạo hoặc hạ nhục con người. 

28-11-2014 43+44  
11-01-2015 

 

Nghị quyết số 84/2014/QH13 về việc 
phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc 
về quyền của người khuyết tật. 

28-11-2014 43+44  
11-01-2015 

 

1 QUỐC 
HỘI 

Nghị quyết số 86/2014/QH13 tiếp tục 
nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu 
nền kinh tế trong lĩnh vực ñầu tư công, 
doanh nghiệp nhà nước và hệ thống 
ngân hàng. 

28-11-2014 01+02 
01-01-2015 

 

2 ỦY BAN 
THƯỜNG 
VỤ QUỐC 

HỘI 

Pháp lệnh số 10/2014/UBTVQH13 
Cảnh sát môi trường. 

23-12-2014 43+44  
11-01-2015 
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Lệnh số 20/2014/L-CTN về việc công 
bố Nghị quyết của Quốc hội. 

04-12-2014 43+44  

11-01-2015 

 

Lệnh số 22/2014/L-CTN về việc công 
bố Nghị quyết của Quốc hội. 

04-12-2014 43+44  

11-01-2015 

 

Lệnh số 36/2014/L-CTN về việc công 
bố Nghị quyết của Quốc hội. 

09-12-2014 43+44  

11-01-2015 

 

Lệnh số 37/2014/L-CTN về việc công 
bố Nghị quyết của Quốc hội. 

09-12-2014 43+44  

11-01-2015 

 

3 

 

 

CHỦ 
TỊCH 
NƯỚC 

 

Lệnh số 01/2015/L-CTN về việc công 
bố Pháp lệnh. 

05-01-2014 43+44  

11-01-2015 

 

Nghị ñịnh số 119/2014/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều của Bộ luật 
Lao ñộng, Luật Dạy nghề, Luật Người 
lao ñộng Việt Nam ñi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp ñồng về khiếu nại, tố 
cáo. 

17-12-2014 23+24 

06-01-2015 

 4 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 120/2014/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
133/2008/Nð-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều 
của Luật Chuyển giao công nghệ. 

17-12-2014 01+02 

01-01-2015 
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Nghị ñịnh số 121/2014/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều của Công ước 
Lao ñộng hàng hải năm 2006 về chế ñộ 
lao ñộng của thuyền viên làm việc trên 
tàu biển. 

24-12-2014 37+38 
09-01-2015 

 

Nghị ñịnh số 122/2014/Nð-CP về tổ 
chức và hoạt ñộng của Thanh tra y tế. 

25-11-2014 37+38 
09-01-2015 

 

Nghị ñịnh số 123/2014/Nð-CP quy 
ñịnh về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân 
Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong 
lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. 

25-11-2014 37+38 
09-01-2015 

 

Nghị ñịnh số 124/2014/Nð-CP sửa ñổi 
Khoản 6 ðiều 31 Nghị ñịnh số 
73/2012/Nð-CP ngày 26 tháng 9 năm 
2012 của Chính phủ quy ñịnh về hợp 
tác, ñầu tư của nước ngoài trong lĩnh 
vực giáo dục 

29-12-2014 41+42 
10-01-2015 

 

  

Nghị ñịnh số 125/2014/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung quy ñịnh về dịch vụ giám ñịnh 
thương mại tại Nghị ñịnh số 
120/2011/Nð-CP ngày 16 tháng 12 
năm 2011 và Nghị ñịnh số 
20/2006/Nð-CP ngày 20 tháng 02 năm 
2006. 

29-12-2014 47+48 
12-01-2015 
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Nghị ñịnh số 126/2014/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 
thi hành Luật Hôn nhân và gia ñình. 

31-12-2014 71+72 

18-01-2015 

 

Nghị ñịnh số 127/2014/Nð-CP quy 
ñịnh ñiều kiện của tổ chức hoạt ñộng 
dịch vụ quan trắc môi trường. 

31-12-2014 73+74 

18-01-2015 

 

Nghị ñịnh số 128/2014/Nð-CP về bán, 
giao và chuyển giao doanh nghiệp 
100% vốn nhà nước. 

31-12-2014 107+108 

21-01-2015 

 

Nghị ñịnh số 01/2015/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết phạm vi ñịa bàn hoạt ñộng hải 
quan; trách nhiệm phối hợp trong 
phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái 
phép hàng hóa qua biên giới. 

02-01-2015 75+76 

19-01-2015 

 

  

Nghị ñịnh số 02/2015/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
162/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 12 
năm 2006 của Chính phủ về chế ñộ tiền 
lương, chế ñộ trang phục ñối với cán 
bộ, công chức, viên chức Kiểm toán 
Nhà nước và chế ñộ ưu tiên ñối với 
kiểm toán viên nhà nước. 

02-01-2015 161+162 

27-01-2015 
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Nghị ñịnh số 03/2015/Nð-CP quy ñịnh 
về xác ñịnh thiệt hại ñối với môi 
trường. 

06-01-2015 161+162 

27-01-2015 

 

Nghị ñịnh số 04/2015/Nð-CP về thực 
hiện dân chủ trong hoạt ñộng của cơ 
quan hành chính nhà nước và ñơn vị sự 
nghiệp công lập. 

09-01-2015 153+154 

25-01-2015 

 

Nghị ñịnh số 05/2015/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
nội dung của Bộ luật Lao ñộng 

12-01-2015 171+172 

30-01-2015 

 

Nghị ñịnh số 06/2015/Nð-CP ban hành 
Quy chế quản lý tài chính của Công ty 
mẹ - Tập ñoàn Dầu khí Việt Nam. 

13-01-2015 175+176 

31-01-2015 

 

Nghị quyết số 01/NQ-CP về những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ ñạo 
ñiều hành thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2015. 

03-01-2014 53+54 

14-01-2015 

 

  

Nghị quyết số 98/NQ-CP về tăng 
cường chỉ ñạo công tác phòng, chống, 
kiếm soát và cai nghiện ma túy trong 
tình hình mới. 

26-12-2014 37+38 

09-01-2015 
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Nghị quyết số 101/NQ-CP phiên họp 
Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 
2014 

31-12-2014 51+52 

13-01-2015 

   

Nghị quyết số 102/NQ-CP ban hành 
Chương trình hành ñộng thực hiện 
Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 
tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ 
chín Ban Chấp hành Trung ương ðảng 
khóa XI về xây dựng và phát triển văn 
hóa, con người Việt Nam ñáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững ñất nước. 

31-12-2014 161+162 

27-01-2015 

 

Quyết ñịnh số 75/2014/Qð-TTg quy 
ñinh chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tố chức của Học viện Ngoại 
giao trực thuộc Bộ Ngoại giao. 

24-12-2014 29+30 

07-01-2015 

 5 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 76/2014/Qð-TTg sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết 
ñịnh số 81/2010/Qð-TTg ngày 13 
tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ quy ñịnh về thu nhận, lưu 
trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu 
viễn thám quốc gia. 

24-12-2014 29+30 

07-01-2015 
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Quyết ñịnh số 77/2014/Qð-TTg quy 
ñịnh mức hỗ trợ học nghề ñối với người 
lao ñộng tham gia bảo hiểm thất 
nghiệp. 

24-12-2014 31+32 

08-01-2015 

 

Quyết ñịnh số 78/2014/Qð-TTg về tổ 
chức và hoạt ñộng của Quỹ Bảo vệ môi 
trường Việt Nam. 

26-12-2014 47+48 

12-01-2015 

 

Quyết ñịnh số 80/2014/Qð-TTg quy 
ñịnh thí ñiểm về thuê dịch vụ công 
nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 

30-12-2014 49+50  

13-01-2015 

 

Quyết ñịnh số 81/2014/Qð-TTg về việc 
phối hợp giữa các Bộ, ngành, ủy ban 
nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông 
dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông 
dân. 

31-12-2014 71+72 

18-01-2015 

 

  

Quyết ñịnh số 2324/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch hành ñộng triển khai Nghị 
quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội 
về ñẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm 
nghèo bền vững ñến năm 2020. 

19-12-2014 35+36 

08-01-2015 
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Quyết ñịnh số 2350/Qð-TTg phê duyệt 
"Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 
vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ñến 
năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030". 

24-12-2015 37+38 

09-01-2015 

 

Quyết ñịnh số 2351/Qð-TTg phê duyệt 
"Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 
vùng ðông Nam Bộ ñến năm 2020, tầm 
nhìn ñến năm 2030". 

24-12-2014 39+40 

10-01-2015 

 

Quyết ñịnh số 2371/Qð-TTg về việc 
thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị 
tịch thu. 

26-12-2014 41+42 

10-01-2015 

 

  

Quyết ñịnh số 2389/Qð-TTg về việc 
ban hành Chương trình hành ñộng của 
Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-
KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 
của Bộ Chính trị về ñẩy mạnh thực hiện 
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 
tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành 
Trung ương ðảng (khóa X) về “Tiếp 
tục xây dựng giai cấp công nhân Việt 
Nam thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện ñại hóa ñất nước”. 

30-12-2014 51+52 

13-01-2015 
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Quyết ñịnh số 02/Qð-TTg phê duyệt 

ðề án ðiều tra, thu thập thông tin về 

thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân 

tộc thiểu số. 

05-01-2015 71+72 

18-01-2015 

 

Quyết ñịnh số 19/Qð-TTg phê duyệt 

"ðề án thí ñiểm cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp qua dịch vụ bưu chính, ñăng ký 

cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến". 

08-01-2015 151+152 

24-01-2015 

 

Quyết ñịnh số 32/Qð-TTg phê duyệt 

Chương trình ñồng bộ phát triển và 

nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị 

sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh 

tranh: ðiện tử và công nghệ thông tin, 

dệt may, chế biến lương thực thực 

phẩm, máy nông nghiệp, du lịch và 

dịch vụ liên quan. 

13-01-2015 157+158 

26-01-2015 

 

  

Quyết ñịnh số 55/Qð-TTg ban hành Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Luật Thi hành 

án dân sự. 

15-01-2015 171+172 

30-01-2015 
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Chỉ thị số 35/CT-TTg về việc ñẩy mạnh 
phong trào thi ñua yêu nước chào mừng 
ðại hội ðảng các cấp tiến tới ðại hội 
ðảng toàn quốc lần thứ XII, ðại hội 
Thi ñua yêu nước toàn quốc lần thứ IX 
và các ngày lễ lớn trong năm 2015. 

19-12-2014 19+20 
05-01-2015 

 

Chỉ thị số 36/CT-TTg về việc tăng 
cường công tác quản lý ñiều hành nhằm 
bình ổn giá cả thị trường, bảo ñảm trật 
tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên ñán 
Ất Mùi 2015. 

22-12-2014 29+30 
07-01-2015 

   

Chỉ thị số 37/CT-TTg về việc chấn 
chỉnh công tác quản lý ñấu thầu, 
thương thảo, ký kết và thực hiện hợp 
ñồng trong các dự án sử dụng nguồn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA) và 
nguồn vốn vay ưu ñãi của các nhà tài 
trợ. 

30-12-2014 47+48 
12-01-2015 

 

6 LIÊN BỘ     

 BỘ TÀI 
CHÍNH - 
BỘ VĂN 

HÓA,THỂ 
THAO VÀ 
DU LỊCH 

Thông tư liên tịch số 163/2014/TTLT-
BTC-BVHTTDL hướng dẫn cơ chế 
quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến 
du lịch quốc gia giai ñoạn 2013 - 2020. 

12-11-2014 01+02 
01-01-2015 
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BỘ TÀI 
CHÍNH - 

BỘ CÔNG 
AN 

Thông tư liên tịch số 187/2014/TTLT-
BTC-BCA hướng dẫn phối hợp thực 
hiện công tác bảo ñảm an ninh và an 
toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho 
bạc Nhà nước. 

09-12-2014 01+02 

01-01-2015 

 

BỘ Y TẾ - 
BỘ LAO 
ðỘNG - 

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-
BYT-BLðTBXH hướng dẫn khám 
giám ñịnh thương tật ñối với thương 
binh và người hưởng chính sách như 
thương binh. 

25-11-2014 47+48 

12-01-2015 

 

BỘ Y TẾ - 
BỘ TÀI 

NGUYÊN 
VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT-
BYT-BTNMT hướng dẫn phối hợp 
thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ 
môi trường ñối với cơ sở y tế. 

22-12-2014 81+82 

19-01-2015 

 

 

BỘ KHOA 
HỌC VÀ 
CÔNG 

NGHỆ - 
BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-
BKHCN-BTC quy ñịnh việc ñịnh giá 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng 
ngân sách nhà nước. 

17-12-2014 161+162 

27-01-2015 
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BỘ Y TẾ - 
BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-
BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo 
hiểm y tế. 

24-11-2014 83+84 
20-01-2015 

  

BỘ TƯ 
PHÁP - 
BỘ NỘI 

VỤ 

Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-
BTP-BNV hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 
dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh. 

22-12-2014 147+148 
23-01-2015 

 

7 BỘ CÔNG 
AN 

Thông tư số 66/2014/TT-BCA quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Nghị 
ñịnh số 79/2014/Nð-CP ngày 
31/7/2014 quy ñịnh chi tiết thi hành 
một số ñiều của Luật Phòng cháy và 
chữa cháy và Luật sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa 
cháy. 

16-12-2014 145+146 
23-01-2015 

 

8 BỘ CÔNG 
THƯƠNG 

Thông tư số 48/2014/TT-BCT ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang 
thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ 
và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa 
hàng xăng dầu. 

05-12-2014 01+02 
01- 01-2015 
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Thông tư số 49/2014/TT-BCT quy ñịnh 
việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu 
theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 

15-12-2014 21+22 
05-01-2015 

 

Thông tư số 51/2014/TT-BCT ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang 
thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng 
trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển 
etanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại 
kho xăng dầu. 

15-12-2014 41+42 
10-01-2015 

 

Thông tư số 55/2014/TT-BCT quy ñịnh 
cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số 
ñiều của Nghị ñịnh số 38/2014/Nð-CP 
ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ về quản lý hóa chất thuộc diện 
kiểm soát của Công ước Cấm phát 
triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá 
hủy vũ khí hóa học. 

19-12-2014 73+74 
18-01-2015 

 

Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy ñịnh 
phương pháp xác ñịnh giá phát ñiện, 
trình tự kiểm tra hợp ñồng mua bán 
ñiện. 

19-12-2014 141+142 
22-01-2015 

 

  

Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy ñịnh 
phương pháp, trình tự xây dựng và ban 
hành khung giá phát ñiện. 

19-12-2014 131+132 
22-01-2015 
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Thông tư số 60/2014/TT-BCT quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 
94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 
2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 
doanh rượu. 

27-12-2014 143+144 

23-01-2015 

   

Thông tư số 61/2014/TT-BCT hướng 
dẫn thực hiện và quy ñịnh cụ thể một số 
ñiều của Nghị ñịnh số 76/2014/Nð-CP 
ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của 
Pháp lệnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

29-12-2014 49+50 

13-01-2015 

 

Thông tư số 44/2014/TT-BGDðT quy 
ñịnh về ñánh giá, xếp loại "Cộng ñồng 
học tập" cấp xã. 

12-12-2014 01+02 

01- 01-2015 

 

Thông tư số 45/2014/TT-BGDðT quy 
ñịnh về việc chuyển ñổi loại hình 
trường ñại học dân lập sang loại hình 
trường ñại học tư thục. 

17-12-2014 

 

33+34 

08-01-2015 

 

. 
 

9 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 46/2014/TT-BGDðT ban 
hành Chương trình tiếng Thái cấp tiểu 
học. 

23-12-2014 43+44 

11-01-2015 
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Thông tư số 72/2014/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 
9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về tiêu chuẩn, 
nhiệm vụ và quyền hạn ñối với lãnh 
ñạo, nhân viên Trung tâm ñăng kiểm 
phương tiện giao thông cơ giới ñường 
bộ. 

12-12-2014 47+48 
12-01-2015 

 

Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ban 
hành Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ 
Giao thông vận tải. 

19-12-2014 95+96 
20-01-2015 

 

Thông tư số 77/2014/TT-BGTVT quy 
ñịnh về trình tự, thủ tục thực hiện nạo 
vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Hải 
Phòng và Sài Gòn - Vũng Tàu theo cơ 
chế thí ñiểm tại Quyết ñịnh số 
73/2013/Qð-TTg ngày 27 tháng 11 
năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc thí ñiểm cơ chế nạo vét, duy tu các 
tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông 
vận tải quản. 

19-12-2014 49+50  
13-01-2015 

 

10 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 78/2014/TT-BGTVT quy 
ñịnh về việc vận tải hành khách, hành 
lý, bao gửi trên ñường sắt quốc gia. 

24-12-2014 53+54 
14-01-2015 
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Thông tư số 79/2014/TT-BGTVT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
quy phạm phân cấp và ñóng phương 
tiện thủy nội ñịa vỏ gỗ. 

27-12-2014 55+56 

15-01-2015 

 

Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT quy 
ñịnh về việc vận chuyển hàng không và 
hoạt ñộng hàng không chung. 

30-12-2014 175+176 

31-01-2015 

 
 

 

Thông tư số 83/2014/TT-BGTVT quy 
ñịnh về việc vận tải hàng hóa trên 
ñường sắt quốc gia. 

30-12-2014 161+162 

27-01-2015 

 

11 BỘ LAO 
ðỘNG 

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI  

 

Thông tư số 34/2014/TT-BLðTBXH 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 
tư số 33/2010/TT-BLðTBXH ngày 01 
tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn một 
số ñiều của Nghị ñịnh số 94/2009/Nð-
CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành 
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Luật Phòng, chống ma túy về quản lý 
sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ 
tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai 
nghiện ma túy. 

30-12-2014 175+176 

31-01-2015 
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Thông tư số 01/2015/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn về quản lý trường hợp với 
người khuyết tật. 

06-01-2015 163+164 

28-01-2015 

 

Thông tư số 02/2015/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh mức lương ñối với chuyên gia 
tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán 
gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp 
dụng hình thức hợp ñồng theo thời gian 
sử dụng vốn nhà nước. 

12-01-2015 175+176 

31-01-2015 

 

  

Quyết ñịnh số 1647/Qð-BLðTBXH về 
việc ñính chính Thông tư số 
30/2014/TT-BLðTBXH ngày 24 tháng 
10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội về việc 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thực 
hiện công tác thi ñua, khen thưởng 
ngành Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội. 

12-12-2014 45+46 

11-01-2015 

 

12 BỘ 
NGOẠI 
GIAO 

Thông báo số 81/2014/TB-LPQT về 
việc ñiều ước quốc tế có hiệu lực: 
"Hiệp ñịnh giữa Chính phủ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang 
ðức về Hợp tác kỹ thuật 2013". 

28-11-2014 01+02 

01- 01-2015 
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Thông báo số 84/2014/TB-LPQT về 
việc ñiều ước quốc tế có hiệu lực: 
"Hiệp ñịnh giữa Chính phủ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ nước Cộng hòa A-déc-bai-
gian về tránh ñánh thuế hai lần và ngăn 
ngừa việc trốn lậu thuế ñối với các loại 
thuế ñánh vào thu nhập và tài sản". 

23-12-2014 41+42 
10-01-2015 

 

Thông báo số 85/2014/TB-LPQT về 
việc ñiều ước quốc tế có hiệu lực: 
"Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao 
Khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-
chia - Lào - Việt Nam lần thứ 8". 

23-12-2014 39+40 
10-01-2015 

 

Thông báo số 86/2014/TB-LPQT về 
việc ñiều ước quốc tế có hiệu lực: 
"Hiệp ñịnh giữa Chính phủ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ Liên bang Nga về ñối tác 
chiến lược trong lĩnh vực giáo dục, 
khoa học và Công nghệ". 

23-12-2014 39+40 
10-01-2015 

 

  

Thông báo số 87/2014/TB-LPQT về 
việc ñiều ước quốc tế có hiệu lực: 
"Thỏa thuận giữa Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Chính phủ Hung-ga-ri về Hợp tác 
trong lĩnh vực quản lý nước". 

23-12-2014 39+40 
10-01-2015 
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Thông báo số 89/2014/TB-LPQT về 
việc ñiều ước quốc tế có hiệu lực: 
"Thỏa thuận giữa Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế 
(IRRI) về thành lập và hoạt ñộng của 
Văn phòng quốc gia của IRRI tại Việt 
Nam". 

23-12-2014 41+42 

10-01-2015 

 

Thông báo số 90/2014/TB-LPQT về 
việc ñiều ước quốc tế có hiệu lực: 
"Hiệp ñịnh cụ thể giữa Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Chính phủ Vương quốc Bỉ cho Dự 
án "Hỗ trợ xây dựng năng lực"". 

23-12-2014 41+42 

10-01-2015 

 

  

Thông báo số 92/2014/TB-LPQT về 
việc ñiều ước quốc tế có hiệu lực: 
"Hiệp ñịnh tài chính giữa Chính phủ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và Liên minh Châu Âu cho dự án 
"Chương trình hỗ trợ chính sách ngành 
Y tế giai ñoạn II: Hướng tới công bằng 
và chất lượng của dịch vụ y tế"". 

31-12-2014 129+130 

21-01-2015 
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Thông báo số 01/2015/TB-LPQT về 
việc ñiều ước quốc tế có hiệu lực: 
"Hiệp ñịnh tài chính "Chương trình hỗ 
trợ chính sách ngành Y tế giai ñoạn II: 
Hướng tới Công bằng và Chất lượng 
của dịch vụ y tế" giữa Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Liên minh Châu Âu". 

12-01-2015 163+164 
28-01-2015 

 

Thông báo số 02/2015/TB-LPQT về 
việc ñiều ước quốc tế có hiệu lực: 
"Hiệp ñịnh giữa Chính phủ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ Cộng hòa Liên bang ðức về 
Hợp tác tài chính và về các hoạt ñộng 
ñặc biệt trong khuôn khổ ngân sách 
"Quỹ Năng lượng và Khí hậu 2013 - 
2014"". 

12-01-2015 163+164 
28-01-2015 

 

  

Thông báo số 03/2015/TB-LPQT về 
việc ñiều ước quốc tế có hiệu lực: 
“Hiệp ñịnh tài chính Dự án “Nâng cao 
năng lực và tính hiệu quả cho Cục An 
toàn bức xạ và hạt nhân và các tổ chức 
hỗ trợ kỹ thuật của Cục” giữa Chính 
phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Liên minh Châu Âu”. 

12-01-2015 165+166 
28-01-2015 

 

                            20 / 33



 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 3

0
+

3
1
/N

g
ày

 0
3
-3

-2
0
1
5

4
5

STT 
Tên cơ 
quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ngày 
ban hành 

Số/ngày ñăng 
công báo 

Ghi chú 

Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh việc kiểm tra Cơ sở sản xuất, 
kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm 
tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 
doanh nông lâm thủy sản ñủ ñiều kiện 
an toàn thực phẩm. 

03-12-2014 57 ñến 70 

17-01-2015 

 

Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh về giám ñịnh tư pháp trong 
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 
thôn. 

23-12-2014 147+148 

23-01-2015 

 

Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 
tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 
tháng 10 năm 2011 quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều Nghị ñịnh số 08/2010/Nð-
CP ngay 05 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ về quản lý thức ăn chăn 
nuôi. 

24-12-2014 39+40 

10-01-2015 

 

13 BỘ NÔNG 
NGHIỆP 

VÀ PHÁT 
TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT 
quy ñinh ñiều kiên bảo ñảm an toàn 
thực phẩm và phương thức quản lý ñối 
với các cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ. 

27-12-2014 53+54 

14-01-2015 
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Thông tư số 52/2014/TT-BNNPTNT 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung 
hỗ trợ phát triển sản xuất quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh số 2621/Qð-TTg ngày 31 
tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số 
mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy ñịnh 
tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 
ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ. 

29-12-2014 83+84 

20-01-2015 

 

  Thông tư số 53/2014/TT-BNNPTNT về 
việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Thông tư số 27/2009/TT-BNN ngày 
28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban 
hành quy ñịnh về kiểm dịch nhập khẩu 
trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia 
vào Việt Nam. 

30-12-2014 151+152 

24-01-2015 

 

14 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 165/2014/TT-BTC ban 
hành Biểu thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc 
biệt của Việt Nam ñể thực hiện Hiệp 
ñịnh Thương mại hàng hóa ASEAN 
giai ñoạn 2015-2018. 

14-11-2014 85 ñến 94 

20-01-2015 
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Thông tư số 166/2014/TT-BTC ban 
hành Biểu thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc 
biệt của Việt Nam ñể thực hiện Hiệp 
ñịnh Thương mại hàng hóa ASEAN - 
Trung Quốc giai ñoạn 2015 - 2018. 

14-11-2014 95+96 ñến 
105+106 

20-01-2015 

 

Thông tư số 167/2014/TT-BTC ban 
hành Biểu thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc 
biệt của Việt Nam ñể thực hiện Hiệp 
ñịnh Thương mại Hàng hóa ASEAN - 
Hàn Quốc giai ñoạn 2015-2018. 

14-11-2014 107 ñến 118 
21-01-2015 

 

Thông tư số 168/2014/TT-BTC ban 
hành Biểu thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc 
biệt của Việt Nam ñể thực hiện Hiệp 
ñịnh Thương mại hàng hóa ASEAN - 
Úc - Niu Di-lân giai ñoạn 2015 - 2018. 

14-11-2014 119 ñến 130 
21-01-2015 

 

Thông tư số 169/2014/TT-BTC ban 
hành Biểu thuế nhập khẩu ưu ñãi ñặc 
biệt của Việt Nam ñể thực hiện Hiệp 
ñịnh Thương mại hàng hóa ASEAN - 
Ấn ðộ giai ñoạn 2015 - 2018. 

14-11-2014 131 ñến 140 
22-01-2015 

 

  

Thông tư số 178/2014/TT-BTC hướng 
dẫn một số nội dung về tài chính khi 
thực hiện ñấu thầu, ñặt hàng, giao kế 
hoạch ñối với các ñơn vị làm nhiệm vụ 
quản lý khai thác công trình thủy lợi. 

26-11-2014 23+24 
06-01-2015 
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Thông tư số 185/2014/TT-BTC sửa ñổi 
mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu ñãi 
ñối với một số mặt hàng xăng, dầu 
thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập 
khẩu ưu ñãi. 

05-12-2014 33+34 

08-01-2015 

 

Thông tư số 186/2014/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung Chương 98 quy ñịnh mã hàng 
hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu 
ưu ñãi riêng ñối với một số nhóm mặt 
hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu ñãi 
ban hành kèm theo Thông tư số 
164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 
của Bộ Tài chính, 

08-12-2014 35+36 

08-01-2015 

 

Thông tư số 188/2014/TT-BTC hướng 
dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 
84/2014/Nð-CP ngày 08 tháng 9 năm 
2014 của Chính phủ quy ñinh chi tiết 
một số ñiều của Luật Thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí. 

10-12-2014 47+48 

12-01-2015 

 

  

Thông tư số 189/2014/TT-BTC quy 
ñịnh lãi suất cho vay tín dụng ñầu tư, 
tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và 
mức chênh lệch lãi suất ñược tính hỗ 
trợ sau ñầu tư. 

11-12-2014 35+36 

08-01-2015 
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Thông tư số 193/2014/TT-BTC quy 
ñịnh quản lý và sử dụng kinh phí thực 
hiện chế ñộ áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn. 

12-12-2014 35+36 
08-01-2015 

 

Thông tư số 203/2014/TT-BTC hướng 
dẫn xử lý hàng hóa tồn ñọng thuộc ñịa 
bàn hoạt ñộng hải quan. 

22-12-2014 147+148 
23-012915 

 

Thông tư số 205/2014/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
127/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 8 
năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về tiêu chuẩn, ñiều kiện và quy trình 
thủ tục công nhận tổ chức cung cấp 
dịch vụ xác ñịnh giá trị doanh nghiệp 

24-12-2014 151+152 
24-01-2015 

 

Thông tư số 197/2014/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm ñịnh, lệ phí cấp 
Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng 
bán hàng ña cấp. 

18-12-2014 153+154 
25-01-2015 

 

  

Thông tư số 03/2015/TT-BTC sửa ñổi 
mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu ñãi 
ñối với một số mặt hàng xăng, dầu 
thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập 
khẩu ưu ñãi. 

06-01-2015 153+154 
25-01-2015 
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Quyết ñịnh số 3032/Qð-BTC về việc 
ñính chính Thông tư liên tịch số 
40/2013/TTLT-BTC-BGDðT ngày 10 
tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ 
Giáo dục và ðào tạo hướng dẫn quản 
lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia giáo dục và ñào 
tạo giai ñoạn 2012-2015. 

27-11-2014 35+36 

08-01-2015 

   

Quyết ñịnh số 3306/Qð-BTC ñính 
chính Thông tư số 138/2014/TT-BTC 
ngày 22/9/2014 quy ñịnh ñịnh mức chi 
phí nhập, xuất tại cửa kho và chi phí 
bảo quản thuốc nổ TEN. 

23-12-2014 55+56 

15-01-2015 

 

Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT ban 
hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật xác 
ñịnh ñường ñịa giới hành chính, cắm 
mốc ñịa giới và lập hồ sơ ñịa giới hành 
chính các cấp. 

22-8-2014 19+20 

05-01-2014 

 15 BỘ TÀI 
NGUYÊN 
VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 62/2014/TT-BTNMT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
kiểm soát chất lượng các kết quả phân 
tích mẫu ñịa chất, khoáng sản. 

09-12-2014 

 

01+02 

01- 01-2015 
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Thông tư số 65/2014/TT-BTNMT sửa 
ñổi, bổ sung một số nội dung của 
Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về 
ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật thành lập 
bản ñồ môi trường. 

29-12-2014 
 

141+142 
22-01-2015 

 

   

Thông tư số 01/2015/TT-BTNMT 2015 
ban hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật 
quan trắc và dự báo tài nguyên nước. 

09-01-2015 171+172 
30-01-2015 

 

Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ban 
hành Quy hoạch kho số viễn thông. 

22-12-2014 81+82 
19-01-2015 

 

Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số ñiều của Luật Xuất bản và Nghị ñịnh 
số 195/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành 
Luật Xuất bản. 

29-12-2014 79+80 
19-01-2015 

 

Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT quy 
ñịnh chi tiết về hoạt ñộng quản lý, cung 
cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi ñiện tử 
trên mạng. 

29-12-2014 81+82 
19-01-2015 

 

16 BỘ 
THÔNG 
TIN VÀ 

TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT quy 
ñịnh về triển khai các hệ thống thông 
tin có quy mô và phạm vi từ Trung 
ương ñến ñịa phương. 

30-12-2014 81+82 
19-01-2015 
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Thông tư số 26/2014/TT-BTTTT quy 
ñịnh chi tiết thi hành Nghị ñịnh số 
187/2013/Nð-CP ngày 20 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ ñối với việc 
nhập khẩu tem bưu chính. 

30-12-2014 151+152 

24-01-2015 

 

Thông tư số 27/2014/TT-BTTTT quy 
ñịnh chi tiết về lưu trữ quốc gia ñối với 
tem bưu chính Việt Nam, hồ sơ mẫu 
thiết kế tem bưu chính Việt Nam và 
tem bưu chính các giai ñoạn trước. 

30-12-2014 151+152 

24-01-2015 

 

Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT quy 
ñịnh về việc thừa nhận phòng thử 
nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận 
lẫn nhau về ñánh giá phù hợp ñối với 
các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn 
thông và công nghệ thông tin. 

30-12-2014 153+154 

25-01-2015 

 

  

Quyết ñịnh số 1908/Qð-BTTTT về 
việc ngưng hiệu lực thi hành ñối với 
Thông tư số 19/2014/TT-BTTTT ngày 
05/12/2014 quy ñịnh về quản lý và sử 
dụng tài nguyên Internet. 

17-12-2014 01+02 

01- 01-2015 
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Thông tư số 24/2014/TT-BTP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 
2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành 
và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử 
dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. 

29-12-2014 155+156 

26-01-2015 

 17 BỘ TƯ 
PHÁP 

Thông tư số 25/2014/TT-BTP hướng 
dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt ñộng 
kiểm soát thủ tục hành chính. 

31-12-2014 149+150 

24-01-2015 

 

Thông tư số 193/2014/TT-BQP ban 
hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2014, 
Trang phục Dân quân tự vệ. 

26-12-2014 75 ñến 78 

19-01-2015 

 

Thông tư số 197/2014/TT-BQP quy 
ñịnh việc thực hiện công tác quốc 
phòng, quân sự ở bộ, ngành và ñịa 
phương. 

30-12-2014 167+168 

29-01-2015 

 

18 BỘ QUỐC 
PHÒNG 

Thông tư số 03/2015/TT-BQP quy ñịnh 
về công tác phối hợp giữa các cơ quan, 
ñơn vị trong thực hiện pháp ñiển các ñề 
mục thuộc trách nhiệm pháp ñiển của 
Bộ Quốc phòng. 

12-01-2015 167+168 

29-01-2015 
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Thông tư số 20/2014/TT-BVHTTDL 
quy ñịnh hoạt ñộng của ðội Tuyên 
truyền lưu ñộng cấp tỉnh và cấp huyện. 

09-12-2014 

 

01+02 

01- 01-2015 

 

Thông tư số 21/2014/TT-BVHTTDL 
quy ñịnh về công tác thi ñua, khen 
thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

12-12-2014 83+84 

20-01-2015 

 

19 BỘ VĂN 
HÓA THỂ 
THAO VÀ 
DU LỊCH 

Thông tư số 22/2014/TT-BVHTTDL 
quy ñịnh một số nội dung quản lý hoạt 
ñộng tổ chức thi ñấu ñua thuyền 
Rowing; Canoe và Thuyền truyền 
thống. 

15-12-2014 25+26 

07-01-2015 

 

20 BỘ XÂY 
DỰNG 

Thông tư số 20/2014/TT-BXD ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
Hệ thống ñiện của nhà ở và nhà công 
cộng. 

29-12-2014 157+158 

26-01-2015 

 

21 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 41/2014/TT-NHNN hướng 
dẫn việc cho vay của Ngân hàng Chính 
sách xã hội theo Quyết ñịnh số 
48/2014/Qð-TTg ngày 28/8/2014 của 
Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ 
trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, 
tránh bão, lụt khu vực miền Trung. 

16-12-2014 07+08 

03-01-2015 
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Thông tư số 42/2014/TT-NHNN quy 
ñịnh về Chế ñộ kế toán ñối với Công ty 
Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng 
Việt Nam. 

19-12-2014 43 ñến 46 

11-01-2014 

 

Thông tư số 43/2014/TT-M1NN quy 
ñịnh cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài ñối với khách hàng vay là người 
cư trú. 

25-12-2014 47+48 

12-01-2015 

 

Thông tư số 44/2014/TT-NHNN hướng 
dẫn một số nội dung về giám ñịnh tư 
pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân 
hàng. 

29-12-2014 55+56 

15-01-2015 

 

  

Thông tư số 46/2014/TT-NHNN hướng 
dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng 
tiền mặt. 

31-12-2014 145+146 

23-01-2015 

 

22 ỦY BAN 
DÂN TỘC 

Thông tư số 06/2014/TT-UBDT ban 
hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công 
tác dân tộc. 

10-12-2014 49 ñến 52 

13-01-2015 

 

23 
 

VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-
BGTVT hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giao thông ñường bộ và ñường sắt. 

19-12-2014 21+22 

05-01-2015 
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Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Giáo dục. 

11-12-2014 23+24 
06-01-2015 

 

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ ñặc biệt. 

11-12-2014 25+26 
07-01-2015 

 

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Hải quan. 

11-12-2014 25+26 
07-01-2015 

 

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật giá. 

11-12-2014 25+26 
07-01-2015 

 

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Hàng không dân dụng 
Việt Nam. 

11-12-2014 27+28 
07-01-2015 

 

Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Giáo dục ñại học. 

11-12-2014 29+30 
07-01-2015 

 

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Công nghệ cao. 

11-12-2014 29+30 
07-01-2015 

 

Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp. 

11-12-2014 29+30 
07-01-2015 

 

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Thi hành án dân sự. 

11-12-2014 31+32 
08-01-2015 

 

  

Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân. 

11-12-2014 33+34 
08-01-2015 

 

                            32 / 33



 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 3

0
+

3
1
/N

g
ày

 0
3
-3

-2
0
1
5

5
7

STT 
Tên cơ 
quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

Ngày 
ban hành 

Số/ngày ñăng 
công báo 

Ghi chú 

Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng. 

11-12-2014 33+34 

08-01-2015 

 

Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Thuế tài nguyên. 

11-12-2014 33+34 

08-01-2015 

 

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu. 

11-12-2014 33+34 

08-01-2015 

 

Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Sĩ quan Quân ñội nhân 
dân Việt Nam 

11-12-2014 33+34 

08-01-2015 

 

Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Sĩ quan Quân ñội nhân 
dân Việt Nam 

11-12-2014 33+34 

08-01-2015 

 

Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Quản lý thuế. 

11-12-2014 35+36 

08-01-2015 

 

  

Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-
BGDðT hợp nhất Nghị ñịnh về chính 
sách ñối với nhà giáo, cán bộ quản lý 
giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, 
ở vùng có ñiều kiện kinh tế xã hội ñặc 
biệt khó khăn. 

23-12-2014 53+54 

14-01-2015 
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